
STT Họ Tên ĐQT TLOTT ĐHP

24C1BUS50307003 60% 40%

1 Nguyễn Phạm Nam Anh 8.00 8.75 8.30

2 Đinh Diệp Mai Chi 7.60 8.50 7.96

3 Nguyễn Thị Dinh 8.05 9.00 8.43

4 Nguyễn Tuấn Duy 7.10 9.00 7.86

5 Vũ Ngọc Hương Giang 8.20 8.75 8.42

6 Đỗ Thị Ngọc Hân 7.65 6.00 6.99

7 Lê Quang Minh Hưng 7.93 8.75 8.26

8 Lê Phạm Hoàng Huy 8.15 3.50 6.29

9 Nguyễn Bá Huy 7.10 4.38 6.01

10 Bạch Phan Đông Khải 7.90 7.25 7.64

11 Lê Võ Duy Khang 8.10 8.75 8.36

12 Nguyễn Đắc Bảo Khang 7.10 8.00 7.46

13 Phan Hoàng Khang 7.65 8.25 7.89

14 Nguyễn Hà Ly 7.45 8.50 7.87

15 Huỳnh Ánh Nguyệt Minh 7.45 7.50 7.47

16 Phạm Phú Quang Minh 8.20 8.75 8.42

17 Trần Thị Kim Ngân 7.90 7.50 7.74

18 Võ Hoàng Thảo Ngân 8.05 9.25 8.53

19 Nguyễn Vũ Viết Nghĩa 6.90 0.00 4.14

20 Nguyễn Đinh Thủy Nguyên 7.70 7.00 7.42

21 Dương Hoàng Nhật 7.65 7.50 7.59

22 Lê Ngọc Bảo Như 8.20 3.75 6.42

23 Trương Quỳnh Như 7.65 7.75 7.69

24 Trương Tấn Phát 8.05 8.00 8.03

25 Đoàn Lê Nguyên Phương 8.20 6.50 7.52

26 Trịnh Hồng Minh Phương 7.90 9.00 8.34

27 Đào Thị Khánh Quỳnh 8.20 8.00 8.12

28 Phạm Lê Đan Thanh 8.40 8.50 8.44

29 Nguyễn Trần Ái Thảo 7.65 7.00 7.39

30 Cao Hoàng Thông 7.25 5.50 6.55

31 Đỗ Anh Thư 8.20 8.50 8.32

32 Phan Đỗ Anh Thư 8.10 8.50 8.26

33 Nguyễn Đỗ Thương Thương 7.80 7.50 7.68

34 Nguyễn Phụng Tiên 7.85 8.00 7.91

35 Nguyễn Thủy Tiên 7.40 7.50 7.44

36 Nguyễn Bảo Trâm 7.10 8.50 7.66

37 Đỗ Thiệu Trân 8.00 8.50 8.20

38 Nguyễn Bảo Trân 7.80 1.75 5.38

39 Quách Quang Vinh 8.35 8.50 8.41

40 Lê Thụy Ngọc Vy 8.25 8.50 8.35

41 Vũ Diệu Vy 7.88 8.50 8.13


